
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

Số:         /TB-BVSN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

             Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO  

về việc mời báo giá hàng hóa mua sắm điều hòa 

của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp điều hòa 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BVSN ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục số lượng hàng hóa mua sắm 

điều hòa của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. 

Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu mua sắm điều hòa. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá về Bệnh 

viện theo những nội dung sau: 

I. Hồ sơ báo giá, gồm:  

1. Đăng ký kinh doanh của công ty, cửa hàng (có thể hiện rõ phạm vi kinh 

doanh);  

2. Bảng báo giá, có các nội dung theo mẫu đính kèm: Báo giá bản gốc có chữ 

ký, đóng dấu người đại diện theo pháp luật của Công ty, cửa hàng;  

II. Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 7 năm 2023.  



III. Hồ sơ báo giá gửi về:  

- Bản cứng: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Địa chỉ: 

Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện 

thoại: 0989442289).  

- Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com  

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua điều hòa phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty, cửa hàng.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT, HCQT, TCKT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Công Tước 

 

  

mailto:phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com


DANH MỤC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-BVSN ngày……tháng 6 năm 2023) 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Danh mục Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

I Hàng hóa 

1 

Điều hòa Daikin 1 

chiều inevrter 12000 

BTU 

- Model: 

- Công suất định danh: Tối thiểu - Tối đa (kW): 3.5 (1.3 - 4.1); 

Tối thiểu - Tối đa (Btu/h): 11,900 (4,400 - 14,000) 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz 

- Dòng điện hoạt động (A): 4.5 A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) W: 960 (250 - 1,460) 

- CSPF: 5.7 

- Dàn lạnh:  

+ Màu mặt nạ: Trắng 

+ Lưu lượng gió: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh 

(m3/phút)≥11.3/ 7.7/ 5.5/ 4.1 (m3/phút) 

+ Tốc độ quạt: 5 cấp, êm và tự động 

+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh)≤ 40/ 34/ 26/ 19 

(dB (A)) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 285 x 770 x 242 mm 

+ Khối lượng≥ 8kg 

- Dàn nóng: 

+ Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại: Máy nén Swing dạng kín; Công suất đầu 

ra: 650 W 

+ Môi chất lạnh: Loại: R-32; Khối lượng nạp: 0.7 kg 

+ Độ ồn (Cao / Rất thấp) ≤ 49 / 45 dB(A) 

Bộ 3 

  



+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 550 x 658 x 275 mm 

+ Khối lượng≥ 26 kg 

+ Giới hạn hoạt động: 19.4 đến 46 °CDB 

+ Kết nối ống Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø9.5/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa≥ 15 m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa≥ 12 m 

- Xuất xứ: 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 

- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 

2 

Điều hoà Daikin 1 

chiều INVERTER 

18000BTU 

- Model:  

- Công suất danh định: Tối thiểu - Tối đa (kW): 5.2 (1.4 - 

6.0); Tối thiểu - Tối đa (Btu/h): 17,700 (4,800 - 20,500) 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz 

- Dòng điện hoạt động (A): 6.4 A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) W: 1,365 (360 - 

1,740) 

- CSPF: 6.26 

- Dàn lạnh: 

+ Màu mặt nạ: Trắng 

+ Lưu lượng gió: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh 

(m3/phút)≥ 18.2/ 14.2/ 10.2/ 8.5 (m3/phút) 

+  Tốc độ quạt: 5 cấp, êm và tự động 

+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) ≤ 44/ 40/ 35/ 27 

(dB (A)) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 295 x 990 x 281 mm 

+ Khối lượng≥ 13 kg 

- Dàn nóng:  

+ Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại: Máy nén Swing dạng kín; Công suất đầu 

Bộ 3 

  



ra: 1,200 W 

+ Môi chất lạnh: Loại: R-32; Khối lượng nạp: 0.59 kg 

+ Độ ồn (Cao / Rất thấp) ≤49 / 43 dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 595 x 845 x 300 mm 

+ Khối lượng: 32 kg 

+ Giới hạn hoạt động: 19.4 đến 46 °CDB 

+ Kết nối ống Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø12.7/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa ≥ 30 m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa ≥ 20 m 

- Xuất xứ:  

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 

- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 

3 

Điều hoà Daikin 1 

chiều INVERTER 

25000BTU 

- Model:  

- Công suất danh định: Tối thiểu - Tối đa: 7.1 (2.1-7.5) kW; Tối 

thiểu - Tối đa: 24,200 (7,200-25,600) Btu/h 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz 

- Dòng điện hoạt động (A): 10.4 A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) W: 2,230(400-2,625) W 

- CSPF: 5.86 

- Dàn lạnh: 

+ Màu mặt nạ: Trắng 

+ Lưu lượng gió: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh (m3/phút)≥ 

19.4/ 15.4/ 11.6/ 9.3 m3/phút 

+ Tốc độ quạt: 5 cấp, êm và tự động 

+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) ≤ 46/42/37/29 dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 295x990x281mm 

+ Khối lượng≥ 13 kg 

- Dàn nóng: 

+  Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại: Máy nén Swing dạng kín; Công suất đầu ra 

Bộ 3 

  



1,300W 

+ Môi chất lạnh: Loại R-32; Khối lượng nạp: 0,59kg 

+ Độ ồn (Cao / Rất thấp): ≤ 51/46 dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 595 × 845 × 300mm 

+ Khối lượng≥ 35 kg 

+ Giới hạn hoạt động: 19.4 đến 46 °CDB 

+ Kết nối ống Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø15.9/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa≥ 30m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa≥ 20m 

- Xuất xứ: 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 
- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 

4 

Điều hoà Daikin 2 

chiều INVERTER 

9000BTU 

- Model: 

- Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 2.5(1.0~3.4)kW/ 

8,500 (3,400-11,600) Btu/h; Sưởi: 2.5(1.0~3.4)kW/ 8,500 (3,400-

11,600) Btu/h 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz 

- Dòng điện hoạt động định mức: Lạnh: 2.9A; Sưởi: 2.8A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 555 (160~ 950) 

W; Sưởi: 555 (160~ 980) W 

- CSPF: 6.30 

- Dàn lạnh: 

+ Màu mặt nạ: Trắng sáng 

+ Lưu lượng gió cao: Lạnh≥ 9.9 (349) m3/ phút (cfm); Sưởi≥ 10.4 

(367) m3/ phút (cfm) 

+ Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động 

+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh): Lạnh ≤ 40 / 35 / 29 / 

25 dB(A); Sưởi ≤ 40 / 35 / 30 / 27dB(A) 

+ Kích thước(Cao x Rộng x Dày)≥ 285 x 770 x 242 mm 

+ Khối lượng≥ 9 kg 

 Bộ 2 

  



- Dàn nóng:  

+ Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại máy nén Swing loại kín; Công suất đầu ra 650W 

+ Môi chất lạnh: Loại R-32; Khối lượng nạp: 0,70kg 

+ Độ ồn (Cao/Rất thấp): Làm lạnh≤48/44 dB(A); Sưởi ≤48/44 

dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥550 x 675 x 284 mm 

+ Khối lượng≥ 26Kg 

+ Giới hạn hoạt động: Làm lạnh: 10 đến 46 °CDB; Sưởi: 1 đến 18 

°CWB 

+ Ống kết nối Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø9.5/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa≥ 15m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa≥ 12m 

- Xuất xứ: 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 
- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 

5 

Điều hoà Daikin 2 

chiều INVERTER 

12000BTU 

- Model:  

- Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 3.5(1.2~3.8)kW/ 

11,900(4,100-13,000)Btu/h; Sưởi: 3.5(1.2~3.8)kW/ 11,900(4,100-

13,000)Btu/h 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz 

- Dòng điện hoạt động định mức: Lạnh: 4.6A; Sưởi: 4.6A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 980 (160 - 

1,070)W; Sưởi: 980 (160 - 1,070)W  

- CSPF: 5.50 

- Dàn lạnh: 

+ Màu mặt nạ: Trắng sáng 

+ Lưu lượng gió cao: Lạnh≥ 11.5 (406) m3/ phút (cfm); Sưởi≥ 

12.1 (427) m3/ phút (cfm) 

+ Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động 

Bộ 30 

  



+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh): Lạnh ≤41 / 36 / 30 / 

26 dB(A); Sưởi ≤41 / 36 / 31 / 28dB(A) 

+ Kích thước(Cao x Rộng x Dày)≥ 285 x 770 x 242 mm 

+ Khối lượng≥ 9 kg 

- Dàn nóng:  

+ Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại máy nén Swing loại kín; Công suất đầu ra 650W 

+ Môi chất lạnh: Loại R-32; Khối lượng nạp: 0,70kg 

+ Độ ồn (Cao/Rất thấp): Làm lạnh ≤48/45 dB(A); Sưởi≤48/45 

dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 550 x 675 x 284 mm 

+ Khối lượng≥ 26Kg 

+ Giới hạn hoạt động: Làm lạnh: 10 đến 46 °CDB; Sưởi: 1 đến 18 

°CWB 

+ Ống kết nối Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø9.5/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa≥ 15m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa≥ 12m 

- Xuất xứ: 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 
- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 

6 

Điều hoà Daikin 2 

chiều INVERTER 

18000BTU 

- Model:  

- Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 5.0 (1.6 - 6.0) 

kW/ 17,100 (5,500 - 20,500) Btu/h; Sưởi: 5.0 (1.6 - 6.0) kW/ 

17,100 (5,500 - 20,500) Btu/h 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz 

- Dòng điện hoạt động định mức: Lạnh: 6.1A; Sưởi: 6.1A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 1,315 (350~ 

1,740) W;  Sưởi: 1,315 (350~ 1,740) W 

- CSPF: 6.30 

- Dàn lạnh: 

Bộ 20 

  



+ Màu mặt nạ: Trắng sáng 

+ Lưu lượng gió cao: Lạnh≥17.1 (604) m3/ phút (cfm); Sưởi≥ 

18.0 (636) m3/ phút (cfm) 

+ Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động 

+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh): Lạnh≤ 44 / 40 / 35 / 

28 dB(A); Sưởi ≤44 / 40 / 35 / 32 dB(A) 

+ Kích thước(Cao x Rộng x Dày)≥ 295 x 990 x 281 mm 

+ Khối lượng≥ 13 kg 

- Dàn nóng:  

+ Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại máy nén Swing loại kín; Công suất đầu ra 

1,200W 

+ Môi chất lạnh: Loại R-32; Khối lượng nạp: 1.0 kg 

+ Độ ồn (Cao/Rất thấp): Làm lạnh≤ 47/44 dB(A); Sưởi ≤48/45 

dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 595 x 845 x 300 mm 

+ Khối lượng≥ 36Kg 

+ Giới hạn hoạt động: Làm lạnh: 10 đến 46 °CDB; Sưởi: 1 đến 18 

°CWB 

+ Ống kết nối Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø12.7/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa≥ 30m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa≥ 20m 

- Xuất xứ: 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 
- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 

7 

Điều hoà Daikin 2 

chiều INVERTER 

25000BTU 

- Model:  

- Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 7.1 (2.1 - 7.5) 

kW/ 24,200 (7,200 - 25,600) Btu/h; Sưởi: 7.1 (2.1 - 7.5) kW/ 

24,200 (7,200 - 25,600) Btu/h 

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz 

Bộ 28 

  



- Dòng điện hoạt động định mức: Lạnh: 10.9A; Sưởi: 10.9A 

- Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa): Lạnh: 2,370 (700~ 

2,500) W;  Sưởi: 2,370 (700~ 2,500) W 

- CSPF: 5.60 

- Dàn lạnh: 

+ Màu mặt nạ: Trắng sáng 

+ Lưu lượng gió cao: Lạnh≥ 18.7 (661) m3/ phút (cfm); Sưởi≥ 

19.7 (696) m3/ phút (cfm) 

+ Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động 

+ Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh): Lạnh ≤46 / 42 / 37 / 

31 dB(A); Sưởi≤ 46 / 42 / 37 / 34 dB(A) 

+ Kích thước(Cao x Rộng x Dày)≥ 295 x 990 x 281 mm 

+ Khối lượng≥ 13 kg  

- Dàn nóng:  

+ Màu vỏ máy: Trắng ngà 

+ Máy nén: Loại máy nén Swing loại kín; Công suất đầu ra 

1,300W 

+ Môi chất lạnh: Loại R-32; Khối lượng nạp: 1.05 kg 

+ Độ ồn (Cao/Rất thấp): Làm lạnh≤ 51/45 dB(A); Sưởi≤ 52/46 

dB(A) 

+ Kích thước (Cao x Rộng x Dày)≥ 595 x 845 x 300 mm 

+ Khối lượng≥ 39Kg 

+ Giới hạn hoạt động: Làm lạnh: 10 đến 46 °CDB; Sưởi: 1 đến 18 

°CWB 

+ Ống kết nối Lỏng/ Hơi/ Nước xả: ø6.4/ ø15.9/ ø16.0 mm 

+ Chiều dài tối đa≥ 30m 

+ Chênh lệch độ cao tối đa≥ 20m 

- Xuất xứ: 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi 
- Bảo hành: ≥02 năm cho máy, ≥05 năm cho máy nén 



II Vật tư, công lắp đặt 

1 Công lắp đặt máy 9000BTU và 12000BTU Bộ 35 
  

 Ống đồng Φ6, Φ10 Mét  245 
  

 Dây điện Cadisun 2x1.5 hoặc tương đương Mét  450 
  

 Giá đỡ loại dày Bộ  35 
  

 Ốc vít nở  Bộ  35 
  

 Ống nước ngưng TPC Φ21 hoặc tương đương Mét  200 
  

 Vật tư phụ - Keo silicoh dán kính, cắt hàn, gen điện… Gói  1 
  

2 Công lắp đặt máy 18000BTU và 25000BTU Bộ  54 
  

 Ống đồng Φ6, Φ16 Mét  400 
  

 Dây điện Cadisun 2x2.5 hoặc tương đương Mét  500 
  

 Giá đỡ loại dày Bộ  54 
  

 Ốc vít nở  Bộ  54 
  

 Ống nước ngưng TPC Φ21 hoặc tương đương Mét  300 
  



 Vật tư phụ - Keo silicoh dán kính, cắt hàn, gen điện… Gói  1 
  

Tổng cộng (I +II) 

 

             Các yêu cầu khác:               

             - Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong vòng 40 ngày  

- Giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị mua hàng.



 


